
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ 

thực vật

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
800.000 đồng/lần

2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ 

thực vật

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
800.000 đồng/lần

3
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ 

thực vật

Bảo vệ 

thực vật

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
Không quy định

4
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

thuốc bảo vệ thực vật

Bảo vệ 

thực vật

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
600.000 đồng/lần
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Cơ quan thực hiện Phí, lệ phíTT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực



Cơ quan thực hiện Phí, lệ phíTT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

5

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 

đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng 

nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật

Bảo vệ 

thực vật

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
Không quy định

6
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón

Bảo vệ 

thực vật

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
500.000 đồng/lần cho 01 cơ sở.

7
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn 

bán phân bón

Bảo vệ 

thực vật

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
200.000 đồng/lần cho 01 cơ sở.



Cơ quan thực hiện Phí, lệ phíTT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

8 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón
Bảo vệ 

thực vật

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
Không

9

Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công 

nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây 

công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân 

giống bằng phương pháp vô tính.

Trồng trọt
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
3.000.000 đồng /lần công nhận

10

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Trồng trọt
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật

Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản: 

700.000 đồng/cơ sở



Cơ quan thực hiện Phí, lệ phíTT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực

11

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

(trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày 

Giấy chứng nhận ATTP hết hạn)

Trồng trọt
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật

Thẩm định cấp giấy chứng nhận an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản: 700.000 đồng/cơ sở

12

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hoá sản xuất trong nước được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành

Khoa học, 

công nghệ 

và Môi 

trường

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật
150.000 đồng/lần


